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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 

PHÒNG THỰC GIẢI PHẪU BỆNH - HÓA SINH- MIỄN DỊCH 
(Áp dụng cho các ngành nghề đào tạo: KỸ THUẬT PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG, Y SỸ ĐA KHOA) 
 

STT Tên trang thiết bị, dụng cụ và quy cách Đơn vị 
tính 

Số lượng 
thiết bị , 
dụng cụ 
đào tạo 

Ghi chú 

1 Bàn thí nghiệm có lắp bồn + vòi Hệ 
thống 1  

2 Bản khung xương thép sơn tĩnh điện; mặt 
đá Granite 16; Bộ 1  

3 Bàn mổ  súc vật Inox Cái  2  

4 Cân điện tử Cái 2  

5 Cân kỹ thuật 10-2 Cái 2  

6 Bình tam giác 250ml Cái  20  

7 Bình cầu đáy bằng 100ml Cái  20  

8 Giá đựng ống nghiệm Cái  5  

9 Kẹp ống nghiệm Cái  10  

10 Đủa thủy tinh 30cm Cây 10  

11 Bộ Khay chữ nhật 40x60 Cái 6  

12 Khay hạt đậu (tròn) Cái 6  

13 Lam kính Hộp 1  

14 Lammen Hộp 1  

15 Bình tam giác 250ml Cái  20  

16 Búa gõ Bộ 6  

17 Ống nghe cái 6  

18 Bơm tiêm Inox 10cc Cái  5  

19 Bơm tiêm Inox 10cc Cái  5  
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STT Tên trang thiết bị, dụng cụ và quy cách Đơn vị 
tính 

Số lượng 
thiết bị , 
dụng cụ 
đào tạo 

Ghi chú 

20 Bơm tiêm tự động 2cc Cái  5  

21 Nhiệt kế thủy ngân  Cái  3  

22 Nhiệt kế điện tử Cái  3  

  

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

TS. Bùi Quang Trung 
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